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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm năm 2022; 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
(Phục vụ Hội nghị giao ban ngành)


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngay sau dịp Tết Nguyên đán 2022 (ngày 08/02/2022), Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại huyện Tân Phú để triển khai kế hoạch năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2022 của ngành, đồng thời Sở đã ban hành các chương trình/kế hoạch của ngành và trên từng lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện. Tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo theo lộ trình kế hoạch đề ra, cụ thể:
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐV
	Ước 06 tháng 2022
	KH năm 2022
	So KH 2022 (%)

	
	
	
	
	
	

	1
	Tốc độ tăng trưởng GTSX NLTS
	%
	4,32%
	3 - 3,5
	48,8

	2
	Tỷ lệ dân số tại nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn
	%
	82,23
	82,5
	50,9

	3
	Tỷ lệ che phủ cây xanh
	%
	52
	52
	Đạt

	4
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	29,29
	28,3
	Đạt

	5
	Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao
	xã
	4 
	≥ 15
	26,7

	6
	Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	xã
	1 
	≥ 3
	33,33


1. Tình hình sản xuất nông, lâm thủy sản


- Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 (theo giá so sánh 2010) đạt 22.793 tỷ đồng, tăng 4,32% so với 6 tháng đầu năm 2021 (CK). Trong đó: nông nghiệp đạt 20.770,4 tỷ đồng, tăng 4,37% (trồng trọt tăng 2,49%; chăn nuôi tăng 5,46%; dịch vụ tăng 0,82%); lâm nghiệp đạt 794,7 tỷ đồng, tăng 1,51%; giá trị sản xuất thủy sản đạt 1.228 tỷ đồng, tăng 5,38% so cùng kỳ. Các địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về tăng trưởng, đặc biệt một số địa phương như huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Trảng Bom có quy mô sản xuất lớn, tốc độ tăng trưởng cao (>4%) có nhiều đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung của ngành
, riêng thành phố Biên Hòa đạt mức tăng trưởng âm, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.
- GRDP nông, lâm, thủy sản ước đạt 11.087,3 tỷ đồng, tăng 4,19% so CK, cao hơn 1,4 % so bình quân chung cả nước (cả nước: 2,78%) là địa phương đạt mức tăng trưởng cao nhất các tỉnh Khu vực Đông Nam Bộ. Tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành chuyển dịch đúng hướng trong tổng GRDP toàn tỉnh, giảm từ 10,56% năm 2021 xuống còn 9,32% trong 6 tháng đầu năm 2022.
a) Về trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát, đặc biệt bệnh khảm lá sắn, sâu keo mùa thu cơ bản đã được khống chế; với việc thực hiện tốt công tác dự báo thời tiết, tích trữ và điều tiết nước từ các công trình thủy lợi hợp lý, do đó diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021 – 2022 và tiến độ xuống giống vụ Hè Thu 2022 đảm bảo theo kế hoạch (KH), đến nay chưa ghi nhận tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn ảnh hưởng tới sản xuất; các hoạt động sản xuất, lưu thông, vận chuyển hàng hóa nông sản cơ bản được khôi phục hoàn toàn, các mặt hàng nông sản có thị trường tiêu thụ và giá bán ổn định. 
Theo nguồn số liệu Cục thống kê tỉnh, ước tổng diện tích gieo trồng đến ngày 15/6/2022 là 89.969 ha, giảm 0,2% (158 ha) so với CK
; cây lâu năm 171.914 ha, tăng 1,36% (2.306 ha) so CK. Trong đó, cây ăn quả 76.022 ha, tăng 3,51%, cây công nghiệp lâu năm 94.534 ha, giảm 0,3%; cơ cấu cây trồng được chuyển đổi linh hoạt, hợp lý, tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nên năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính đều tăng, như: xoài 12.537 ha, sản lượng (SL) 59,24 ngàn tấn; chuối 13.760 ha, SL 77,54 ngàn tấn; thanh long 1.410 ha, SL 4,33 ngàn tấn; cam 1.660 ha, SL 4,62 ngàn tấn; bưởi 10.756 ha, SL 24,92 ngàn tấn; chôm chôm 9.271 ha, SL 104,36 ngàn tấn;…đối với cây công nghiệp lâu năm (điều, hồ tiêu, cao su, cà phê, chè)
 mặc dù năng suất có tăng nhưng giảm diện tích và sản lượng do người dân chuyển sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn, bên cạnh đó nhiều diện tích bị chuyển đổi để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. 
Sở đã phối hợp chặt chẽ các ngành, địa phương triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, như: tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt giai đoạn 2022 – 2025; đề cương, dự toán kinh phí lập Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, Dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất sản xuất; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa; xây dựng tài liệu quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), kế hoạch và khung chương trình đào tạo giảng viên IPM (TOT-IPM) trên các cây trồng chủ lực của tỉnh;…
b) Về chăn nuôi và thú y
Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, tổng đàn các đối tượng vật nuôi chủ lực tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, tăng chủ yếu trên địa bàn huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán. Theo nguồn số liệu Cục thống kê tỉnh, tổng sản lượng thịt hơi các loại trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 324 ngàn tấn, tăng 7,12% so CK, đạt 52% so KH năm 2022 (trong đó: thịt heo 233.797 tấn, tăng 7,72%; thịt gia cầm 90.187 tấn, tăng 5,58%), hiện đàn heo gần 2,7 triệu con, tăng 6,3%; đàn gia cầm 27 triệu con, tăng 3,7% (đàn gà khoảng 25 triệu con, tăng 3,6%); đàn trâu bò gần 91 ngàn con, tăng 0,6%. Hiện nay thị trường tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi cơ bản ổn định, giá các sản phẩm heo, gà và trứng gia cầm có xu hướng tăng so với thời điểm tháng 01/2022 và đang tiêu thụ tốt, người chăn nuôi đang có lãi; riêng giá heo hơi có tăng nhưng thiếu ổn định, trong 02 tuần gần đây biến động giảm, hiện đang ở mức giao động 64.000 – 66.000 đ/kg, người chăn nuôi đang có lãi từ 7.000 – 8.000 đ/kg.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật ra vào tỉnh được kiểm soát chặt chẽ góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Sở triển khai công tác khai báo chăn nuôi trên phần mềm quản lý chăn nuôi Te-Food với 723 trang trại đăng ký tham gia; tổ chức Hội nghị triển khai Dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh, đến nay 1.143 cá nhân, đơn vị đăng ký tham gia, đến nay có 6.602 con heo được truy xuất nguồn gốc; phối hợp địa phương rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở chăn nuôi di dời ra khu vực không được phép chăn nuôi, để trình UBND tỉnh phê duyệt; theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Mạng lưới cơ sở giết mô tập trung được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay Cơ sở giết mổ của Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Việt Long Bình – TP Biên Hòa đã đi vào hoạt động, 03 cơ sở đang thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư (Công ty Shing Mark, Công ty TNHH Liên Hiệp Tấn Tài và cơ sở Nguyễn Văn Hiển tại huyện Trảng Bom); tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô đối với 49 chuỗi
 liên kết, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn, tiêu biểu như chuỗi thịt gà chế biến xuất khẩu của Công ty TNHH Koyu & Unitek, bình quân mỗi tháng xuất khẩu 250 tấn thịt gà chế biến sang thị trường Nhật Bản.
c) Về thủy sản

Tình hình nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên đối tượng nuôi. Dự ước sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 34.846 tấn, tăng 5,24% so CK và đạt 50,4% so kế hoạch năm 2022 (KH), trong đó: sản lượng cá 30.567 tấn, tăng 5,24%; sản lượng tôm 3.577 tấn, tăng 5,7%. Hiện nay đa phần sản phẩm thủy sản được tiêu thụ cơ bản ổn định
, đặc biệt tôm thẻ, tôm càng xanh, cá chép, cá rô đồng đang có giá bán tốt, riêng cá lóc, cá diêu hồng đạt kích cỡ thương phẩm nhưng tiêu thụ chậm.

Sở đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 về thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nuôi tôm càng xanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền, thông tin đến ngư dân về nội dung đề án và chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An (Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022), đề cương và dự toán kinh phí Dự án sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng, bè dôi dư trên hồ Trị An; báo cáo chuyên đề về tình hình quản lý quy hoạch vùng nuôi cá bè trên địa bàn tỉnh, các đề xuất kiến nghị hướng xử lý đối với việc di dời giải tỏa lồng bè tại các khu vực nuôi cá lồng bè tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chỉ đạo địa phương phối hợp tuyên truyền người nuôi thủy sản chủ động phòng ngừa dịch bệnh, kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn có thể phát sinh thành dịch bệnh, chủ động trong công tác phòng bệnh để hạn chế dịch bệnh xảy ra; nhằm phát động phong trào ”Chung tay bảo tồn, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản”, Sở phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức hoạt động thả cá phóng sinh trên lưu vực sông Đồng Nai và hồ Trị An với 200.000 cá thể giống. 
d) Về lâm nghiệp 

Tình hình lâm phận trên toàn tỉnh ổn định, thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn gốc lâm sản, giống cây trồng lâm nghiệp, hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Công tác sử dụng và phát triển rừng được tập trung triển khai thực hiện, như: tiếp tục khoanh nuôi tái sinh rừng với diện tích 400ha, chăm sóc rừng 3.467,52 ha; sản lượng gỗ khai thác 207.000 m3, đạt 46 % so KH, , ; thu tiền trồng rừng thay thế từ các chủ đầu tư (14/25 dự án) với số tiền 3,204 tỷ đồng, đạt 70,3% khối lượng, thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đạt 59% (25,62 tỷ đồng) so KH; đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng cây xanh năm 2022 trên địa bàn tỉnh (4,48 triệu cây), đến nay các đơn vị, địa phương đã trồng được gần 1,2 triệu cây xanh các loại; tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; nhằm thúc đẩy phát triển ngành chế biến gỗ năm 2022, Sở đã phối hợp Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai tổ chức Hội nghị “Liên kết chuỗi phát triển thương hiệu ngành gỗ Việt”. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và đồ gỗ 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 1 tỷ USD (1.091 triệu USD), nằm trong nhóm 03 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao của tỉnh.
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các địa bàn trọng điểm; tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, các vụ vi phạm nhỏ lẻ, ít gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, số vụ vi phạm về lĩnh vực Lâm nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 là 67 vụ
, đã xử lý vi phạm hành chính 64 vụ với số tiền 224 triệu đồng, diện tích rừng bị thiệt hại 0,232 ha. Các vụ vi phạm tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu. 
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố hiện trạng, diện tích rừng tỉnh Đồng Nai năm 2021 (Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 21/4/2022). Theo đó, tổng diện tích có rừng trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2021 là 172.733,94 ha
, trong đó: diện tích rừng tự nhiên 123.770,05 ha, rừng trồng 48.963,89 ha. Tỷ lệ che phủ rừng 29,29% (tăng 0,29% so năm 2020), góp phần ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh trên địa bàn tỉnh 52%, đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (28,3%).

2. Về thủy lợi, phòng chống thiên tai (PCTT) 

Đầu năm đến nay chưa ghi nhận áp thấp nhiệt đới và bão hoạt động trên biển Đông. Mưa chuyển mùa xuất hiện từ đầu cuối tháng 4, đầu tháng 5/2022, lượng mưa tính đến nay đạt 51% tổng lượng mưa của năm. Nguồn nước các hồ chứa tăng gần 12 % so với CK, đảm bảo phục vụ sản xuất Đông Xuân 2021-2022, Hè Thu 2022 theo kế hoạch, không xảy ra thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại khu tưới của các công trình thủy lợi.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong mùa khô năm 2021 – 2022, Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tình hình nguồn nước, hiện trạng công trình và công tác phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022; tổ chức thăm đồng, kiểm tra khu tưới tại một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Xuân Lộc, Nhơn Trạch; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các biện pháp chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong dịp tết Nguyên đán và mùa khô năm 2022. Báo cáo đề xuất UBND tỉnh: chủ trương thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước tại hồ Bà Hào do Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai quản lý; chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai gắn với khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; giao đơn vị quản lý hồ Cầu Dầu và hồ Suối Tre, thành phố Long Khánh theo quy định hiện hành; phương án đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Dự án Hệ thống thủy lợi cấp nước 03 xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án do các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư, như: Dự án sửa chữa, đào, nạo vét hồ Suối Đầm huyện Trảng Bom: thi công các hạng mục tràn xả lũ, đồng thời phối hợp địa phương lập hồ sơ thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định; Dự án Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh: thi công hoàn thành, hiện đang hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng; Dự án gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1): lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Dự án Bờ bao ngăn lũ Sông La Ngà: đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi; Dự án xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú và hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom: đang hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo hợp đồng; Dự án Lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh: đã hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, trình UBND tỉnh phê duyệt...
3. Về nước sạch nông thôn

Duy trì 100% số dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 82,23% số dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, tăng 0,27% so vói năm 2021. Trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung 27,03%, thiết bị lọc nước 18,16%, từ công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình là 37,05%. 

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được các ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện, như: đầu tư hòa thành và đưa vào sử dụng Công trình cấp nước tập trung liên xã Phú Lợi – Phú Tân huyện Định Quán; thi công xây dựng mới 04 công trình
 cấp nước tập trung với tổng dự toán 110 tỷ đồng và lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng 03 công trình
 (giai đoạn chuẩn bị dự án); mở rộng các tuyến đường ống cấp nước từ công trình cấp nước đô thị, cấp nước nông thôn cho 380.358 hộ dân
; tổ chức Lễ mít tinh tuyền truyền về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị trấn Long Thành, huyện Long Thành; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 24/3/2022 về thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn Khu vực nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án cung cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18/3/2022); phối hợp các ngành, đơn vị liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh chủ trương mở rộng phạm vi cấp nước của Công trình cấp nước tập trung xã Phú Điền huyện Tân Phú, sử dụng nguồn nước từ hồ Bà Hào cấp cho nhà máy xử lý nước sạch nông thôn xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu, hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Xa lộ nước Long Thành – tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương đề xuất.
4.  Về xây dựng nông thôn mới (NTM)
- Phối hợp các ngành, địa phương tham mưu trình UBND tỉnh: triển khai Kết luận số 279-KL/TU ngày 18/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (Văn bản số 1742/UBND-KTN ngày 21/02/2022); Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Văn bản số 1754/UBND-KTN ngày 21/02/2022); Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022 (Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 13/4/2022), trong đó giao chỉ tiêu cho các địa phương hoàn thành 19 xã NTM nâng cao, 06 xã NTM kiểu mẫu và 14 khu dân cư kiểu mẫu; tham mưu nội dung và chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với huyện ủy Cẩm Mỹ và UBND tỉnh với UBND huyện Long Thành, Tân Phú, Trảng Bom về tình hình nông nghiệp và xây dựng NTM năm 2022; tổ chức họp Hội đồng thẩm định tỉnh xét công nhận cho 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022; tham gia Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới tại huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, VPĐP Chương trình nông thôn mới tỉnh.
- Về xã NTM nâng cao: có thêm 04 xã
 đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 26,67% so kế hoạch. Hiện nay có 09 xã đã được các Sở, ngành của tỉnh thẩm định đánh giá, dự kiến trình Hội đồng thẩm định tỉnh đánh giá trong tháng 8/2022 (đợt 1/2022). Bên cạnh đó còn 09 xã đang phấn đấu hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định tỉnh đánh giá trong đợt 2/2022 (tháng 11/2022).

- Về xã NTM kiểu mẫu: có thêm 01 xã được công nhận, đạt 33,33% so kế hoạch. Ngoài ra, các địa phương phấn đấu có thêm 09 xã đạt chuẩn, dự kiến trình Hội đồng thẩm định tỉnh đánh giá trong đợt 2/2022.

- Khu dân cư kiểu mẫu (KDC): có thêm 09 KDC được công nhận. Các địa phương phấn đấu có thêm 20 KDC
 được công nhận trong năm 2022.   

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 69/120 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân trên 01 xã đạt 17,28 tiêu chí/xã, tăng 0,37 tiêu chí/xã so với cuối năm 2021; 09 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 14 Khu dân cư kiểu mẫu.

5. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 27/6/2019 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Chương trình OCOP (Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 19/4/2022), đồng thời xây dựng nội dung báo cáo phục vụ hội nghị; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho 55 sản phẩm được chứng nhận trong năm 2021; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2022 của các ngành, địa phương. Theo đó, năm 2022 các địa phương đăng ký 69 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; cập nhật thông tin về sản phẩm OCOP tỉnh lên trang cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP Trung ương; tập trung phối hợp các ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng Chính sách về hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, dự kiến tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022.

Ngay từ đầu năm các huyện đã chủ động triển khai rà soát, tổng hợp danh sách các chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022; hỗ trợ các chủ thể xây dựng hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022. Tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2022 đối với 11 sản phẩm của 08 chủ thể (22/7), đang hoàn thiện HS trình UBND tỉnh công nhận 06 SP đạt 03 sao, 05 SP đạt 4 sao. Nếu tính cả kết quả đánh giá sản phẩm đợt 1/2022, đến nay, toàn tỉnh có 111 sản phẩm OCOP của 54 chủ thể được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

6.1. Về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ

a) Về công tác chỉ đạo điều hành

Sở phối hợp các ngành, địa phương trình UBND dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 31/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (tại Tờ trình số 2673/SNN-KHTC ngày 20/5/2022), hiện nay UBND tỉnh đang triển khai lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh. Qua theo dõi, đến nay huyện ủy Cẩm Mỹ và  UBND thành phố Long Khánh, Trảng Bom đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU. Bên canh đó, Sở đang tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, như:

- Trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác về đồng hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm (ký ngày 05/3/2022), Sở đã phối hợp, hỗ trợ Công ty khảo sát các mô hình tại địa phương; cử cán bộ của Sở và một số nông dân đi tham quan, tập huấn mô hình của Công ty tại Huế. Dự kiến trong năm 2022 sẽ phối hợp Công ty xây dựng 05 mô hình hữu cơ đối với sản phẩm lúa (Cẩm Mỹ), bưởi (Vĩnh Cửu), heo (Định Quán). Hiện nay đối với mô hình Lúa đã triển khai tại Tổ hợp tác lúa sạch ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ với quy mô diện tích 8.500 m2 trồng giống lúa ST24, hiện đã gieo sạ; 02 mô hình chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Định Quán đã hoàn thành xây dựng chuồng trại theo thiết kế của Công ty, bắt đầu thả giống.
- Triển khai thực hiện các nội dung về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo theo Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Sở với Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Huế (ký trong quý I/2022); phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn được 14 đề xuất nhiệm vụ KHCN đối với các lĩnh vực của ngành để trình UBND tỉnh phê duyệt (trồng trọt 03 đề xuất; thủy sản 03 đề xuất; CNSH 05 đề xuất; lâm nghiệp 03 đề xuất)
- Phối hợp các ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng Chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Dự kiến tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chính sách vào kỳ họp cuối năm 2022.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ và Dự án đánh giá chất lượng đất nông nghiệp để đánh giá về đất đai, nguồn nước, điều kiện sinh thái, xác định các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chủ lực làm cơ sở đầu tư hình thành các vùng sản xuất hữu cơ, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý IV/2022.
Phối hợp các ngành, địa phương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 đã được UBND tỉnh ban hành, như: Chỉ thị về phát triển nông nghiệp hữu cơ, Chỉ thị về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030, Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) giai đoạn 2021-2025, Chương trình Khuyến nông 05 năm (2021 -2025), Chính sách về hỗ trợ sản xuất an toàn,…

b) Về thực trạng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ

- 100% diện tích trồng mới và tái canh đã sử dụng các giống mới, giống có chất lượng cao; 131 đơn vị sản xuất, chế biến nông sản được cấp nhãn hiệu hàng hóa; ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm trên cây trồng với diện tích 57.822 ha, tăng 186 ha so cuối năm 2021; 1.667 ha cây trồng chủ lực của tỉnh đạt chứng nhận GAP và tương đương (trong đó 5,5 ha đạt chứng nhận hữu cơ); gần 150 ha diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới; trong 6 tháng đầu năm đã trình công nhận 5 vùng trồng chuối và 2 cơ sở đóng gói chuối để xuất khẩu, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 113 mã số vùng trồng và 46 mã số nhà đóng gói xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU, Úc, New Zealand,..; phong trào tự sản xuất, ứng dụng lợi khuẩn Probiotic (IMO) và nấm men rượu (MEVI) để tạo ra phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất trồng trọt được nông dân quan tâm ứng dụng, đến nay đã ứng dụng cho 190 ha cây ăn quả, rau màu, tiêu biểu trong đó là huyện Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ.
- Duy trì khoảng 21% trang trại chăn nuôi sử dụng chuồng lạnh, chuồng kín; 11,5% trang trại ứng dụng công nghệ tự động hóa trong chăn nuôi; gần 90 % trang trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn; khoảng 45% tổng đàn heo, 31 % tổng đàn gà của các doanh nghiệp được truy xuất nguồn gốc; 150 trang trại và 07 tổ hợp tác chăn nuôi đạt chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP, với sản lượng cung ứng ra thị trường với khoảng 110.000 tấn thịt heo/năm và 55.000 tấn thịt gà/năm; duy trì 07 vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện. Đồng thời phối hợp với Cục Thú y khảo sát và xây dựng 3 vùng an toàn dịch bệnh đáp ứng tiêu chuẩn OIE phục vụ xuất khẩu.
- Tỷ lệ giá trị sản phẩm thủy sản chủ lực (cá, tôm) sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm đạt gần 40%; một số mô hình nuôi tôm thâm canh tiếp tục được triển khai nhận rộng với diện tích đến nay là 302,5 ha. Điển hình như mô hình nuôi tôm theo công nghệ cao của công ty Cổ phần chăn nuôi CP, 66 hộ nuôi với tổng diện tích gần 156 ha, cho lợi nhuận khoảng 600 – 800 triệu đồng/ha.
6.2. Về nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình Khuyến nông 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 04/5/2022); trình Bộ Khoa học và Công nghệ  thẩm định, phê duyệt báo cáo thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện Dự án nông thôn miền núi; phối hợp Trung tâm Khuyến nông Trung ương triển khai xây dựng mô hình mẫu thâm canh điều bền vững và tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyển môn cho người làm công tác chuyển giao và nhận chuyển giao trên địa bàn tỉnh; phối hợp địa phương chọn hộ và địa điểm để triển khai xây dựng và nhân rộng 20 mô hình hiệu quả trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2022.
Hiện nay, các địa phương tập trung hỗ trợ triển khai nhân rộng 65 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã triển khai nhân rộng được 2.274 ha cây trồng, 151.000 con vật nuôi, 15 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tiêu biểu như: thành phố Long Khánh tổ chức 08 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa, sầu riêng, chôm chôm với 280 nông dân tham dự; huyện Thống Nhất tổ chức 20 lớp tập huấn tuyên truyền về chính sách, quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt với 600 nông dân tham dự; huyện Xuân Lộc triển khai 8 lớp tập huấn về phòng trừ dịch hại cây trồng, xây dựng mã số vùng trồng với 210 người tham dự; huyện Cẩm Mỹ tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng cho 470 nông dân tham dự.

6.3. Về xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Sở phối hợp các ngành, địa phương báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 07 dự án cánh đồng lớn hết giai đoạn thực hiện hợp đồng liên kết trong năm 2021 (tại Báo cáo số 6556/BC-SNN ngày 31/12/2021); ban hành Kế hoạch năm 2022 của Sở về thực hiện Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn  với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã được UBND tỉnh ban hành; tổ chức 10 lớp tập huấn tuyên truyền chính sách liên kết và 5 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý điều hành cho hợp tác xã, câu lạc bộ - tổ hợp tác với 1.295 người tham dự; phối hợp Hội nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thành lập Đoàn công tác làm việc với UBND các huyện, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển nông thôn, trọng tâm là xây dựng chuỗi liên kết, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất;…Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện liên kết, điển hình như các huyện Thống Nhất, Tân Phú, Xuân Lộc.

- Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có thêm 02 dự án liên kết được phê duyệt, 10 dự án đang được hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt hỗ trợ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 181 chuỗi liên kết
 (tăng 01 chuỗi so năm 2021) với sự tham gia của 97 doanh nghiệp, 60 hợp tác xã, 31 cơ sở và hơn 12.540 hộ sản xuất; trong đó 15 dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ và đang thực hiện (gồm: 09 dự án phê duyệt theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND; 06 dự án phê duyệt theo Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND), 166 chuỗi liên kết do các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân chủ động thực hiện. Một số mô hình chuỗi liên kết điển hình, hiệu quả kinh tế cao, đã từng bước được triển khai nhân rộng, như: chuỗi ca cao của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức, sản phẩm ca cao chế biến được chứng nhận OCOP 4 sao; chuỗi lúa của Công ty TNHH DVNN Lộc Trời, quy mô 168 ha với sự tham gia của 123 nông hộ trên địa bàn huyện Định Quán; chuỗi bắp cây làm thức ăn chăn nuôi của HTX Đông Tây, huyện Cẩm Mỹ, quy mô trên 400 ha; chuỗi sầu riêng của Công ty TNHH XNK Toàn Thắng, quy mô 6.000 tấn/năm, sản phẩm được đánh giá OCOP 4 sao;…

- Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 06 hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN)
 được thành lập mới. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 189 HTX nông nghiệp (178 HTX đang hoạt động, 11 HTX ngưng hoạt động), 1.002 câu lạc bộ - tổ hợp tác. Hiện có 63 HTXNN ứng dụng công nghệ cao, 61 HTXNN tham gia chuỗi liên kết, 12 HTXNN có 23 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 và 4 sao; HTXNN hoạt động khá tốt chiếm 49,4% (92 HTX), HTXNN hoạt động trung bình chiếm 23,5% (43 HTX).
6.4. Về chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
Sở phối hợp các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu bò giai đoạn 2022 – 2030 (Kế hoạch số 112/KH-UBND); dự thảo Kế hoạch phòng chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 – 2030 (Tờ trình số 2904/TTr-SNN ngày 02/6/2022); ban hành Kế hoạch năm 2022 của Sở về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản (Kế hoạch số 257/KH-SNN ngày 17/01/2022) và Kế hoạch về giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản (Kế hoạch số 147/KH-CCCNTY-PCD). Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh (vào ngày 28/02/2022) với sự tham gia của 90 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, một số doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. 
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được tập trung triển khai thực hiện, như: cấp phát 500 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống bệnh Cúm gia cầm; tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống dịch cho 180 cán bộ thú y; tổ chức tiêu độc, khử trùng đợt 1/2022 theo kế hoạch (86.685 m2 cơ sở giết mổ và 27.481 phương tiện vận chuyển); tổ chức giám sát lưu hành của mầm bệnh để xử lý kịp thời khi phát hiện mầm bệnh; cung ứng 2,94 triệu liều vắc xin cho người dân, doanh nghiệp để tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, đồng thời tập trung triển khai thủ tục mua sắm, cung ứng vật tư, vắc xin phục vụ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2022; hướng dẫn, khuyến khích người dân chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình VietGAHP; tiếp tục duy trì 07 vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện và 11 cơ sở ATDB cấp xã với bệnh Cúm gia cầm, Newcastle, 6 tháng đầu năm đã thẩm định và cấp 86 giấy chứng nhận cơ sở ATDB, lũy kế đến này toàn tỉnh có 654 trang trại được chứng nhận.

Đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh phát sinh 07 ổ dịch trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Định Quán, Cẩm Mỹ, ngành đã phối hợp địa phương kịp thời phát hiện, xử lý, không để dịch lây lan: DTLCP xảy ra tại 04 hộ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tiêu hủy 35 con heo; dịch Cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom và xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ, tiêu hủy 4.400 con vịt; dịch VDNC xảy ra tại 01 hộ trên địa bàn xã Gia Canh, huyện Định Quán (01 con bò bị bệnh). 
6.5. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2021-2022 (PCCCR).
Phối hợp địa phương, các đơn vị chủ rừng tập trung triển khai thực hiện công tác PCCCR và trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô 2021-2022 (Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/4/2022). Một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Về kiện toàn ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp: kiện toàn 01 BCĐ cấp tỉnh; 11 BCĐ cấp huyện, 86 Ban chỉ huy cấp xã; 8 Ban chỉ huy thuộc chủ rừng; 92 Tổ, Đội phòng cháy, chữa cháy rừng của xã; 86 Tổ, Đội PCCCR của chủ rừng; xây dựng 30 phương án tác chiến chữa cháy rừng;

- Phối hợp chặt chẽ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tiếp nhận thông tin khí tượng, tính toán cấp dự báo cháy rừng để kịp thời thông báo cho địa phương và đơn vị chủ rừng;

- Tổ chức 57 hội nghị tuyên truyền (2.981 người tham dự), tuyên truyền lưu động 32 cuộc, phát loa công cộng 77 lần, treo 312 băng rôn và bảng cấm lửa, ký cam kết 6.473 bản, diễn tập PCCCR 06 đợt (396 người tham dự);

- Triển khai thi công đường băng cản lửa: băng cản lửa rừng tự nhiên 628 ha, đạt 96% so kế hoạch; băng cản lửa rừng trồng 3.134 ha, đạt 99% so kế hoạch; băng cản lửa ở khu vực trảng cỏ 180 ha, đạt 100% so kế hoạch.

- UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng đã sửa chữa các dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị của các năm trước và tiến hành mua sắm một số dụng cụ, trang thiết bị mới theo kế hoạch  được phê duyệt để phục vụ cho công tác PCCCR mùa khô 2021-2022, như: bình xịt đeo vai có động cơ; bình xịt tay; máy thổi gió; máy bơm; máy cắt thực bì; xô đựng nước;....đạt 90% so kế hoạch.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy rừng
 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu với tổng diện tích 2,05 ha, chủ yếu rừng trồng keo lai, nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng (2,04ha), các vụ cháy được phát hiện và khống chế kịp thời.
6.6. Thực hiện tốt công tác thông tin dự báo thị trường tiêu thụ nông sản đến doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất.

Sở đã phối hợp các ngành, địa phương kịp thời thông tin đến các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân về diễn biến thị trường nông sản trong nước cũng như quốc tế; nhu cầu nhập khẩu và các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam để có giải pháp tổ chức sản xuất; tình hình hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lào Cai; tiếp tục duy trì Đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, kịp thời hướng dẫn cho nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện như:

- Phối hợp tổ chức Lễ ra quân xuất khẩu nông sản chế biến đầu năm 2022 tại Công ty cổ Phần công nghệ thực phẩm Lương Gia (ngày 05/01/2022).
- Phối hợp với Sở Công thương cùng các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Kế hoạch số 2058/KH-SNN ngày 19/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT).
- Tổ chức 03 lớp tập huấn về sản xuất, kinh doanh đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử VOSO năm 2022 cho Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ sản xuất kinh doanh nông sản và cán bộ nông nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Định Quán, Vĩnh Cửu, với 90 người tham dự; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo đài để đưa tin tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, như: www.nongnghiep.vn, www.tieudung.vn, www.danviet.vn, www.dnrtv.org.vn; đề xuất 07 sản phẩm của 02 chủ thể OCOP tham gia Chương trình bình chọn “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2022”.
- Triển khai thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Văn bản số 386/SNN-KHTC ngày 20/01/2022); triển khai hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực về quy trình, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu vào Trung Quốc theo quy định của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (Văn bản số 928/SNN-TTBVTV&TL ngày 28/02/2022).
- Cung cấp thông tin và đề nghị Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại hữu cơ Việt Nam, Tạp chí Làng nghề Việt Nam hỗ trợ tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm đến thị trường trong nước và Quốc tế, đối với 100 sản phẩm của tỉnh đạt chứng nhận OCOP từ 03 sao trở lên.

- Tham giai Hội chợ triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Có khoảng hơn 2.000 lượt khách tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm trái cây và sản phẩm OCOP của 17 chủ thể, Hợp tác xã và nhà vườn trên địa bàn tỉnh; phối hợp với thành phố Long Khánh và các sở, ban ngành liên quan tổ chức “Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022” tại TP Long Khánh, từ ngày 16/6/2022 – 19/6/2022 với 41 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn tham gia.
- Tổ chức Chương trình giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai tại sảnh Trung tâm MM Mega Market Biên Hòa (Kế hoạch số 3721/KH-SNN ngày 14/7/2022), nhằm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh, vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Bắt đầu từ ngày 22/7/2022 đến ngày 14/8/2022. 

Nhìn chung các hoạt động sản xuất, lưu thông, vận chuyển hàng hóa nông sản cơ bản được khôi phục hoàn toàn các mặt hàng nông sản có thị trường tiêu thụ ổn định. 

6.7. Triển khai các giải pháp bảo về môi trường trong chăn nuôi, thủy sản
a) Đối với chăn nuôi

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với địa phương khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại 04 trang trại chăn nuôi tại huyện Thống Nhất và huyện Xuân Lộc (tại Thông báo số 2246/TB-SNN ngày 28/4/2022). Qua kiểm tra nhận thấy, 02 trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Thống Nhất chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp các thủ tục liên quan về môi trường theo quy định, 01 trang trại trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa có xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Sở đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai một số nội dung, như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thu gom, xử lý chất thải đảm bảo theo quy định, tái sử dụng làm phân bón phục vụ cho ngành trồng trọt, sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý môi trường trong chăn nuôi; triển khai việc di dời các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường theo quy định.
- Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản triển khai các nội dung theo Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác (tại Văn bản số 2416/SNN-CNTY ngày 09/5/2022)
- Tổ chức 10 lớp tập huấn về các quy định trong lĩnh vực chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường chăn nuôi trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ với 420 chủ cơ sở chăn nuôi tham gia; cấp 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.
b) Đối với thủy sản

- Sở phối hợp với UBND các huyện Định Quán, Vĩnh Cửu, Tân Phú và thành phố Biên Hòa thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại các hộ nuôi cá lồng/bè trên địa bàn tỉnh như: tuyên truyền cho hộ nuôi cá bè trên sông, hồ chứa sử dụng hầm vệ sinh tự hoại, không thải nước sinh hoạt trực tiếp ra môi trường; hướng dẫn các hộ dân việc sắp xếp lồng bè theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-22:2015/BNNPTNT về cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; triển khai các quy định về giao/cho thuê mặt nước nuôi thủy sản lồng bè khu vực hồ Trị An để đơn vị chức năng quản lý thủy sản thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy xác nhận nuôi thủy sản lồng bè theo quy định.

- Tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc quản lý quy hoạch vùng nuôi cà bè trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Báo cáo số 317-BC/BCSĐ ngày 13/5/2022). Trong đó đã đề xuất kiến nghị chỉ đạo một số nội dung về công tác đảm bảo môi trường đối với khu vực nuôi cá bè trên địa bàn thành phố Biên Hòa, khu vực hồ Trị An và khu vực nuôi trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn huyện Định Quán, Tân Phú.
- Triển khai thực hiện quan trắc và cảnh báo môi trường một số vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tiến hành thu 68 mẫu nước phân tích các chỉ tiêu lý hóa và vi sinh, để kịp thời thông tin đến người dân diễn biến môi trường và các giải pháp ứng phó.
6.8. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình phê duyệt các Đề án du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng rừng
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 4 đơn vị chủ rừng có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trong đó có 3 chủ rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững, gồm: Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) Tân Phú, BQLRPH Long Thành. Phương án quản lý rừng bền vững Núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc giai đoạn 2021 – 2030 của UBND huyện Xuân Lộc đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (Tờ trình số 3608/TTR-SNN ngày 08/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

- Thực hiện Thông báo kết luận số 37/TB-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo các dự án thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị chủ rừng đã rà soát các nội dung liên quan đến Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo Nghị định 156/2018/NĐ- CP và theo hướng dẫn của Tổng cục Lâm nghiệp tại Văn bản số 1183/TCLN-ĐDPH ngày 31/8/2021 về hướng dẫn lập đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, phòng hộ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí rà soát điều chỉnh bổ sung nội dung Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai và BQLRPH Tân Phú; tổ chức thẩm định đề cương và dự toán Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của BQLRPH Long Thành, hiện đơn vị đang chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến góp ý. Dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án trong quý IV/2022.
6.9. Tăng cường công tác quản lý chất lượng và ATTP nông lâm thủy sản 

Các ngành, địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung tuyên truyền tập trung quảng bá giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm an toàn để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời chú trọng tuyên truyền về những vấn đề đang gây bức xúc xã hội về mất an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng về sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn
, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán và Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022.

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, đã tiến hành xác lập, xây dựng 01 chuỗi kiểm soát an toàn thực phẩm thịt heo tươi và cấp giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 16 quầy bán thịt heo tươi của Công ty TNHH Anh Hoàng Thy trong các siêu thị thuộc hệ thống Coopmart, Coop Xtra tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện được 58 chuỗi kiểm soát sản phẩm an toàn với 330 điểm bày bán sản phẩm, như: thịt heo, thịt gà, trứng, sản phẩm chế biến từ thịt, rau quả, nấm và các sản phẩm chế biến từ sữa.

Kiểm tra liên ngành và hậu kiểm về an toàn thực phẩm 740 cơ sở. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 31 cơ sở với số tiền 160,3 triệu đồng, tiêu hủy 4.130 kg sản phẩm động vật; triển khai lấy 200 mẫu giám sát chất lượng ATTP đối với sản phẩm rau củ quả, thủy sản, thịt, sản phẩm chế biến từ thịt, thủy hải sản, kết quả 100% số mẫu đạt yêu cầu. 
6.10. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
a) Về công tác cải cách hành chính và pháp chế

- Tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật
 về các lĩnh vực của ngành; tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh và Chi cục Kiểm lâm, Đề án tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh
; rà soát đánh giá vai trò của mạng lưới Cộng tác viên ngành Nông nghiệp và PTNT; ban hành và triển khai các kế hoạch của Sở về công tác CCHC, pháp chế năm 2022 (như: tuyên truyền CCHC; đơn giản hóa thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; công tác Pháp chế; thi đua, khen thưởng; xây dựng văn bản  QPPL; ...); tập trung triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn chính trị theo vị trí việc làm
; lập hồ sơ đề xuất khen thưởng tổ chức, cá nhân theo chỉ tiêu được phân bổ, chuyên đề như: gương điển hình trong phong trào "Toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh năm 2022”, “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ CNH, HĐH”, “Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”;…
- Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận 8.978 văn bản đến, phát hành 3.174 văn bản đi; tiếp nhận 892 hồ sơ TTHC, đến nay trả kết quả 841 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, 51 hồ sơ đang trong quá trình xử lý, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 100%; trình UBND tỉnh rà soát, đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính năm 2022 đạt tỷ lệ 10% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: trong 6 tháng đầu năm 2022 đã triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 244 cơ sở, đã phát hiện và xử lý vi phạm 173 cơ sở (67 tổ chức; 106 cá nhân) với một số hành vi chủ yếu như: khai thác rừng trái phép, vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng, sử dụng chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực, kinh doanh sản phẩm ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, sản phẩm không đạt so với hồ sơ công bố chất lượng. Các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm theo quy định, xử phạt hành chính với số tiền 772,812 triệu đồng (tổ chức 287,674 triệu đồng; cá nhân 485,138 triệu đồng).
II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
- Xung đột Nga – Ukraine đã có những tác động nhất định đến tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của ngành, như: việc tăng giá kỷ lục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản của thị trường quốc tế do tăng giá năng lượng, đã đẩy giá thức ăn chăn nuôi tăng 20 - 30% (thức ăn chiếm 65 – 70% giá thành sản xuất), giá thức ăn thủy sản tăng từ 15-30%, làm cho lợi nhuận người chăn nuôi giảm, thậm chí có những hộ và trang trại chăn nuôi bị thua lỗ; bên cạnh đó một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang thị trường Nga cũng bị ảnh hưởng, có thời điểm (tháng 3/2022) phải tạm ngừng hoạt động, giảm công suất (như: Công ty TNHH Ba Sương Thống Nhất; Công ty CP công nghệ thực phẩm Lương Gia; Công ty TNHH TMDV Hoàng Gia Luân, xã Bàu Trâm, TP Long Khánh;...). Từ cuối tháng 4/2022 đến nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu trở lại sang thị trường Nga, tuy nhiên sản lượng xuất khẩu giảm khoảng 30% so với trước đây và chi phí logistic tăng quá cao đã làm lợi nhuận doanh nghiệp giảm.

- Một số loại nông sản, nhất là mặt hàng trái cây như xoài, mít, thanh long vào vụ thu hoạch nhưng tiêu thụ chậm, giá giảm sâu, nhất là thời điểm tháng 2 và đầu tháng 3. Vì thị trường chính của các loại nông sản này là xuất khẩu sang Trung Quốc (chiếm khoảng 80% thị phần). Tuy nhiên chịu tác động bởi chính sách, quy định về truy xuất nguồn gốc, Zero Covid của nước bạn. Bên cạnh đó giá vật tư đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) tăng cao nên người nông dân gặp khó khăn trong sản xuất.

- Xuất hiện các cơn mưa trái mùa trong vụ Đông Xuân đã ảnh hưởng đến năng suất một số loại cây trồng như tiêu, điều, mít trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất. Bên cạnh đó triều cường tại khu vực dọc sông Đồng Nai dâng cao đã gây thiệt hại khoảng 720 ha lúa Đông Xuân trên địa bàn huyện Long Thành.

- Việc cụ thể hóa Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 31/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm đến năm 2025” tại các địa phương còn chậm, đến nay mới chỉ có 03 địa phương (huyện ủy Cẩm Mỹ, Trảng Bom và thành ủy Long Khánh) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.
- Tiến độ sắp xếp lồng/bè trên hồ Trị An còn chậm so với lộ trình kế hoạch đề ra. Do một số nguyên nhân chính, như: một số vùng nuôi bố trí sắp xếp chưa phù hợp với thực tiễn; chưa nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao từ hộ dân khi thực hiện di dời; các vùng sắp xếp nuôi mới chưa đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, chưa có bến bãi vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm gây khó khăn cho người nuôi trong sinh hoạt, di chuyển;…
- Việc triển khai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ, đặc dụng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do chưa có quy định cụ thể, như: sau khi kêu gọi đầu tư, chưa có quy định cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho đơn vị đầu tư là đơn vị được thuê môi trường rừng; việc xác định cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; việc cấp chủ trương đầu tư dự án cũng còn có nhiều ý kiến là thực hiện hay không thực hiện trình tự cấp chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư; xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái chưa có quy định cụ thể về chiều cao công trình, loại công trình, vật liệu xây dựng, chưa có quy định cơ quan nào thẩm định, phê duyệt công trình xây dựng.

- Các vụ vi phạm về xây dựng nhà, công trình trên đất rừng đã được các địa phương quan tâm, tuy nhiên tỷ lệ xử lý còn thấp, xử lý chưa triệt để (thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm như: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, Long Thành); các vụ lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm.

- Tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp được xếp loại khá, tốt còn ở mức thấp (đạt 49,4%), số lượng HTXNN giải thể và ngừng hoạt động còn nhiều (16 HTX); tiếp độ thực hiện Chương trình OCOP còn chậm, đến nay mới chỉ đạt 22% (11/50 sản phẩm) so chỉ tiêu kế hoạch năm.
- Hiện nay định hướng các vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025, năm 2030 đã được cập nhật vào quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên các địa phương chưa kịp thời trong việc cập nhật xây dựng danh mục các dự án để kêu gọi đầu tư và xây dựng các đề án/kế hoạch cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


- Công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở và các phòng chuyên môn địa phương trong công tác tác thông tin, báo cáo, theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tại một số địa phương chưa được đầy đủ và kịp thời.
- Triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí các cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn do một số Bộ, ngành Trung ương chậm công bố chỉ tiêu cũng như hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí
. Theo các Bộ tiêu chí mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành, một số chỉ tiêu, tiêu chí đòi hỏi sự phấn đấu rất cao, nguồn lực lớn để triển khai thực hiện, như: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 65% đối với xã NTM nâng cao; tỷ lệ sử dụng hình thức hoả táng ≥10% đối với xã nâng cao; xã đạt tiêu chí xã kiểu mẫu phải có thu nhập cao hơn 10% so với quy định xã nâng cao và có ít nhất một mô hình thôn thông minh (chưa có hướng dẫn hay quy định nào về khái niệm thôn thông minh); huyện đạt chuẩn nâng cao phải có 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế; đối với các trang trại có quy mô lớn, đã thực hiện các thủ tục liên quan đến môi trường, chú trọng đến các biện pháp xử lý môi trường (rắn, lỏng, khí,...), đối với những trang trại vừa và nhỏ thường xử lý môi trường chưa đảm bảo theo quy định hoặc không xử lý. Nguyên nhân do kinh phí đầu tư lớn, vận hành tốn kém và đòi hỏi phải có công nghệ xử lý phù hợp.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Mục tiêu

- Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 06 tháng cuối năm đạt tối thiểu 23.920 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010). Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 3 – 3,5%;
- Có thêm ít nhất 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Có thêm ít nhất 0,27% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QC quốc gia.
- Đảm bảo chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng (28,3%), tỷ lệ che phủ cây xanh (52%) theo chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.
- Thành lập mới 04 HTX nông nghiệp, 18 dự án
 liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; ít nhất 39 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên.
2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để khắc phục các khó khăn, tồn tại hạn chế đã nêu ở trên. Đồng thời tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như:

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc và thu hoạch vụ Hè Thu, gieo trồng vụ Mùa và vụ Đông Xuân 2022 - 2023 theo kế hoạch; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả để triển khai nhân rộng, trong đó chú trọng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn; rà soát các sản phẩm chủ lực có tiềm năng xuất khẩu để ưu tiên hỗ trợ các đơn vị lập hồ sơ cấp mã số vùng trồng, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để giảm lượng giống, tự sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm, áp dụng IPM, sử dụng men vi sinh bản địa (IMO) để làm phân bón, trong bối cảnh giá vật tư đầu vào tăng cao; xây dựng các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn để phục vụ công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, nhất là đối với sản phẩm bắp hạt, bắp sinh khối tại một số địa phương có lợi thế, như: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán.
2.2. Kiểm tra, chỉ đạo địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, trước mắt tập trung đẩy nhanh thủ tục để cung ứng Vắc xin tiêm phòng đợt 1/2022, tổ chức tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi đợt 2/2022; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, nhất là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung theo mạng lưới cơ sở giết mổ được UBND tỉnh phê duyệt; trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp các ngành, địa phương ban hành Hướng dẫn về thủ tục hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo môi trường trong chăn nuôi, khai báo hoạt động chăn nuôi; khảo sát tại một số doanh nghiệp lớn về sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất để nắm bắt thực trạng làm cơ sơ sở hoạch định chiến lược phát triển của ngành trong thời gian tới trong bối cảnh nhiều nước hạn chế xuất khẩu nguyên vật liệu phục vụ chế biến đầu vào sản xuất nông nghiệp.  
2.3. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong vùng nuôi cá bè trong mùa mưa lũ 2022; triển khai kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2022; tập trung phối hợp các ngành, địa phương rà soát, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc quản lý vùng nuôi cá bè tập trung trên địa bàn tỉnh; rà soát, quy hoạch lại không gian của mặt nước tại các vùng nuôi cá bè trên địa bàn tỉnh; quản lý, khai thác phát triển du lịch gắn với khu vực nuôi cá lồng, bè, đặc biệt là khu vực nuôi cá lồng bè hồ Trị An và sông Đồng Nai; tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Đề án “Quản lý, sắp xếp ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An”.
2.4. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm; chuẩn bị nguồn cây giống, hiện trường và các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh năm 2022; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh, bổ sung các Đề án du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư đề xuất các dự án về du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng rừng; theo dõi, kiểm tra tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án; xây dựng Hướng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện thanh lý rừng phòng hộ, nghĩa vụ tài chính đối với các hộ trồng rừng có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi thực hiện thanh lý rừng phòng hộ.

2.5. Theo dõi, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi 
trong mùa mưa lũ 2022, đặc biệt công tác điều tiết, vận hành đảm bảo an toàn
các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; đề xuất UBND tỉnh về chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai gắn với khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước nông thôn giai đoạn 2021-2025, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
2.6. Tiếp tục theo dõi, thực hiện tốt công tác thông tin dự báo thị trường tiêu thụ nông sản; theo dõi tình hình sản xuất, mùa vụ các mặt hàng nông sản từ nay đến cuối năm 2022 để kịp thời có phương án hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm vào các chợ đầu mối, siêu thị, chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn,…; tổ chức Hội thảo cấp tỉnh bàn giải pháp phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; họp Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2022; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp
2.7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án giai đoạn 2021 – 2025 được UBND tỉnh ban hành. Đồng thời phối hợp các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh: trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành Bộ tiêu chí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm; trình HĐND tỉnh thông qua Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ chủ thể OCOP, thu hút, ưu đãi hỗ trợ đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, chế độ chính sách cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh,…
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH.

1. UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực tương xứng để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Nhất là cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, như: công trình thuỷ lợi, phòng chống thiên tai; giao thông nội đồng; hệ thống điện trung thế phục vụ sản xuất; kho bãi bảo quản sơ chế nông sản,…; 

2. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu huyện ủy, thành ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề hoặc Kế hoạch “phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm đến năm 2025 của địa phương” theo Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 31/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh. 
3. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát xây dựng các Đề án/Kế hoạch phát triển các vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo định hướng phát triển các vùng sản xuất của tỉnh tại Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời xây dựng danh mục các dự án đầu tư vào nông nghiệp để thực hiện kêu gọi đầu tư trong thờ gian tới.
4. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; xử lý sớm và dứt điểm các vụ lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp, các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là tình trạng xây dựng nhà và các công trình trái phép trên đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tân Phú.
5. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong quá trình đầu tư xây dựng và chuyển giao trụ sở trạm kiểm dịch động/thực vật xuất nhập khẩu, quá cảnh tại Sân bay quốc tế Long Thành (cơ sở pháp lý, chức năng nhiệm vụ, dự kiến qui mô diện tích đầu tư, dây chuyền công nghệ, trang thiết bị, cơ cấu số lượng nhân viên làm việc, nghỉ ngơi tại trụ sở trạm kiểm dịch động/thực vật,…). Về quy trình kiểm dịch động/thực vật được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh không có thẩm quyền, năng lực thực hiện.
6. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh, cấp huyện, như: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc cấp tỉnh, cấp huyện; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với lực lượng viên chức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT;...
7. Xem xét, chấp thuận kéo dài Phương án mạng lưới cộng tác viên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2017-2021, đến hết năm 2022, trong thời gian chờ Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định hướng dẫn cụ thể. Về nội dung này Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với các ngành, địa phương và thống nhất phương án để gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Mặc dù Sở đã ban hành 03 văn bản đôn đốc, tuy nhiên đến nay Sở Nội vụ chưa có ý kiến phản hồi.

8. Chấp thuận chủ trương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực triển khai xây dựng Đề án “Nghiên cứu, đánh giá sức tải thủy vực, đề xuất các giải pháp sắp xếp nuôi thủy sản lồng bè trên sông thuộc khu vực ngập mặn Long Thành – Nhơn Trạch” làm cơ sở đề xuất phương án quy hoạch lại không gian mặt nước tại các vùng nuôi cá bè trên địa bàn tỉnh, gắn với khai thác phát triển du lịch, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
9. Chỉ đạo các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí phối hợp địa phương rà soát, tính toán tổng mức vốn và giải pháp huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, nhất là các tiêu chí về đầu tư kết cấu hạ tầng  (trường học, nước sạch tập trung, giao thông, y tế, xây dựng,…), gắn với mục tiêu về xây dựng NTM đến năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.
10. Trong bối cảnh giá vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng cao, do đó nạn phân bón giả, kém chất lượng trong nước, trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022./.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
� Xuân Lộc 4.374 tỷ đồng, tăng 4,39%; Cẩm Mỹ 2.606 tỷ đồng, tăng 5,01%; Định Quán 2.238 tỷ đồng, tăng 4,29%; Trảng Bom 2.277 tỷ đồng, tăng 4,14%; Long Khánh 1.043,6 tỷ đồng, tăng 4,6%; Tân Phú 1.746 tỷ đồng, tăng 3,42%; Thống Nhất 1.615 tỷ đồng, tăng 2,18%; Vĩnh Cửu 648,3 tỷ đồng, tăng 3,27%; Nhơn Trạch 746,76 tỷ đồng, tăng 2,1%; Biên Hòa 63,75 tỷ đồng, giảm 11,25%


� lúa 34.977 ha, giảm 180 ha; bắp 21.471 ha, giảm 623 ha; Khoai lang 108 ha; Rau các loại 10.135 ha, tăng 247 ha. Năng suất, sản lượng các cây trồng: Lúa 6,52 tấn/ha, SL 100.550 tấn; ngô 8,77 tấn/ha, SL 84.171 tấn; rau các loại 15,68 tấn/ha, SL 93.956 tấn; đậu các loại NS 1,4 tấn/ha, SL 1.555 tấn; ...


�điều 30.525 ha, SL 41.000 tấn; hồ tiêu 11.877 ha, SL 29.154 tấn; cao su 44,344 ha, SL 13.276 tấn; cà phê 7.054 ha.


� 19 chuỗi heo thịt, 11 chuỗi gà thịt, 06 chuỗi trứng gà, 01 chuỗi sữa bò, 04 chuỗi sp chế biến từ thịt,01 chuỗi mật ong


� Tôm càng xanh 190.000 đồng/kg, lãi 30.000 đồng/kg ; tôm thẻ 135.000 đồng/kg, lãi 45.000 đồng/kg; cá rô đồng 35.000 đồng/kg, lãi 8.500 đông/kg


� gồm: 19 vụ vi phạm phá rừng; 16 vụ khai thác rừng; 07 vụ về quản lý bảo vệ động vật rừng; 04 vụ vận chuyển lâm sản; 07 vụ tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật; 11 vụ về bảo vệ rừng; 03 vụ về quản lý hồ sơ lâm sản


� Rừng đặc dụng 99.557,61 ha; rừng phòng hộ 34132,05 ha; rừng sản xuất 39.044,28


� gồm: Công trình cấp nước tập trung liên xã La Ngà - Phú Ngọc – Ngọc Định, huyện Định Quán; Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ; Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ; Công trình cấp nước tập trung xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.


� Gồm: Công trình cấp nước liên xã Sông Ray – Lâm san – Xuân Đông – Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ; công trình cấp nước xã Đắc Lua, huyện Tân Phú; công trình cấp nước liên xã Tà Lài – Núi Tượng – Phú Lập, huyện Tân Phú.


� Nhà máy nước Thanh Sơn cấp 60.000 hộ dân; Nhà máy nước Kiệm Tân cấp 150.000 hộ dân; Công ty CP cấp nước Đồng Nai cấp 120.000 hộ dân; Công ty CP cấp nước Hồ Cầu Mới cấp 120.000 hộ dân; các công trình do Trung tâm DVNN tỉnh quản lý cấp 358 hộ dân


� Xã Bình Sơn, Tam An  huyện Long Thành; xã Bàu Hàm, Quảng Tiến  huyện Trảng Bom.


� huyện Long Thành 03 KDC, Xuân Lộc 01 KDC, Định Quán 02 KDC, Nhơn Trạch 01 KDC,Vĩnh Cửu 03 KDC, Cẩm Mỹ 05 KDC, Thống Nhất 01 KDC, Trảng Bom 02 KDC, Tân Phú 02 KDC.


� Có 127 chuỗi liên kết lĩnh vực trồng trọt; 42 chuỗi liên kết lĩnh vực chăn nuôi; 04 chuỗi liên kết lĩnh vực thủy sản; 08 chuỗi liên kết lĩnh vực lâm nghiệp


� HTX Rau hữu cơ sinh học tại huyện Trảng Bom; HTX SXDV Dâu tằm tơ Duy Đông, HTX DVNN Phú Sơn tại huyện Tân Phú;  HTX chế biến nông sản Mekong, HTX Nông nghiệp miền Nam tại huyện Định Quán; HTX NN sinh thái Cẩm Xuân tại huyện Cẩm Mỹ; 


� Vụ 01: ngày 13/01/2022, tại tiểu khu 123, Trạm Kiểm lâm Cù Đinh, do Khu BTTN - Văn hóa Đồng Nai quản lý, rừng trồng gỗ núi đất thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, diện tích thiệt hại 150 m2 (08 cây gỗ rừng trồng và 28 cây tái sinh); Vụ 2: xảy ra ngày 02/3/2022, tại tiểu khu 26179 thuộc tổ 4, ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu; rừng keo lai tái sinh, nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng; diện tích thiệt hại 2,04 ha (08 cây gỗ rừng trồng và 28 cây tái sinh bị cháy).


� Tổ chức 02 Hội nghị, hội thảo với 100 người tham dự; 03 lớp tập huấnkiến thức ATTP với 245 người tham dự; 02 tin bài phát sóng trên Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai; 04 bài viết trên báo chí, website; treo 220 băng rôn, phát 9.000 tờ rơi, 300 cơ phướn, 03 bảng pano.


� Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về chuyển đổi mục đích rừng sang mục đích khác để thực hiện năm dự án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND về quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 về ban hành quy định quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước nội địa và các đảo trên hồ Trị An.


� QĐ số 443/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm DVNN tỉnh; QĐ số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm; Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 về Phê duyệt Đề án tổ chức lại Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai


�QLNN ngạch CV 15 trường hợp; Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Sở 01 trường hợp, cấp phòng 15 trường hợp; 26 trường hợp tham gia lớp Trung cấp LLCT; 01 trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức AN-QP đối tượng 3 và các lớp bồi dưỡng khác trên 200 trường hợp.


� 04 bộ ngành: Bộ Y Tế, Bộ Giao thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp


� cụ thể: huyện Xuân Lộc 01 chuỗi; Cẩm Mỹ  02 chuỗi; Định Quán  03 chuỗi; Tân Phú  03 chuỗi; Thống Nhất  02 chuỗi; Trảng Bom  02 chuỗi; huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa, Long Khánh  mỗi địa phương 01 chuỗi





